
BỌ GIAO THÔNG VẬN TẢ! CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NG IllA  v i ệ t  n a m  
-------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 55 /2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày thúng 12 nâm 2020

TH Ố NG  T ư
Sửa đui, bố sun» một số diều cùa cúc Thòng tu quy định về chế độ 

báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đưùìig thủy nôi địa

Càn cử  Nghị định số I2/20I7/ND-CP ngày 10 thúng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chírc nâng, nhiệm vụ, quyển hạn \à  cơ câu fố chirc của Rộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tài;

Cân cử  Nghị định sổ 09/20Ỉ9/ND-CP ngày 24 í/lãng 01 nám 2019 cùa Chinh 
phu quy địnlì vẻ che độ báo cáo cùa cơ quan lùinh chinh nhà nước:

Theo đẻ nghị cùa Chánh Vởn phòng Bộ vồ Cục triãrng Cục Dircmg thủy nội 
địa Việt Nơm:

Bộ trirớng Bộ Giao thông vận tái ban hành Thông tư sira đổi, bổ sung một sổ 
diều của cóc Thòng tư quy định về ché dộ bảo ccio .đinh kỳ trang tĩnh VỊÍC íhcờìiạ 
thúy nội địa.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mội sổ điều cùa Thông nr số 26/20I3/TT - 
BGTVT ngày 10 tháng 9 nSm 2013 cùa Bộ trường Bộ G iao thông vận tài quy 
định trách nhiệm  và xử lý vi phạm đối với tô chức, cán bộ, công chức, viên 
chức ngành giuo thông vận (ni đư ợ c  giao nhiệm  VỊỊ trong  công tốc bão đàm  
trật lự, ỉin toìin giao thông đường lliny nội địa

1. Sửa đổi, bồ sung khoàn 5 Diều 4 như sau:

“5. Bảo cảo  Cục Dường thủy nội dịa Việt Nam tinh hình bảo đâm irột tự, an 
toàn giao thông dường thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương, chi 
tiêt bảo cáo như  sau:

a) Tên báo cáo: Báo cáo tinh hình bão dảm trật tự, an toàn giao thông đường 
thủy nội địa thuộc phạm  vi trách nhiệm của địa phương;

b) Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan dến tỉnh hình bão đâm trật tự. 
an toàn giao thông đường thủy nội dịa thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương 
theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bảo cáo được thỏ hiện dưởi hình thức vốn 
bàn giấy hoặc vàn bản diện từ. Báo cảo dược gửi dcn cơ  quan nhận báo cáo bảng



một trong các phương thức sau: gưi trục tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hộ 
thông thư diện tử , hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) T ẩn  xuất bảo cảo: Định kỳ hãng tháng;

đ) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 18 cùa tháng thuộc kỳ báo cáo;

c) Thời gian chốt số liệu báo cảo: Tinh từ ngày 15 tháng trước đốn ngày 14 
cũa tháng thuộc kỳ báo củo;

g) M ầu dẻ báo cáo: Theo quy dịnh tại Phụ lục ban hành kèm theoThỏng tư
nảy.”

2. Bổ sung Phụ lục vào Thòng tư sổ 26 /2013/TT-BGTVT ncày 10 tháne 9 
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy dịnh trách nhiệm và xử lv vi 
phạm đỏi với tò chức, cán bộ, còng chức, viên chức ngành giao thòng vận tãi dược 
giao nhiệm vụ trong công tác bão đảm trật tự, an toàn giao thòng đườnii thủy nội 
địa tưcme ứng với Phụ lục 1 ban hãnh kèm theo Thông lư nảy.

Diều 2. Sir.1 đổi, bổ sung một sổ (liều của Thông tir sổ 50/2014/TT- 
BGTVT ngày 17 lining 10 năm 2014 ciiỉi Bộ trirỡnỊ» Bộ G iao thông vận (àỉ quy 
định về quân ly càng, bén Ihùy nội dịỉi

1. Bổ sung khoản 4 và khoăn 5 Dicu 25 như sau:

“4. Tổng hụrp số liệu còng tác quân lý hoại động càng, bốn thủv nội dịa thuộc 
thâm quyên quân lý định kỳ hàng tháng, quý, nãm  báo .cáo Cục Dường thúy nội địa 
Việt Nam, chi tiết báo cáo như sau:

a) Tên báo cáo: Báo cáo tống hợp số liệu quán lý hoạt động cảng, bốn thủy 
nội dịa;

b) Nội dung báo cảo: Các nội dung liên quan den quàn lý hoạt dộne càng, 
bến thúy nội dịa thuộc thầm quycn quân lý theo quy định tại Mau sổ 19 của Phụ lục 
ban hành kèm  theo Thông tư này;

c) Phươnii thức gửi, nhận bảo cáo: Bảo cáo được thể hiộn dưới hinh thức vàn 
hán giấy hoặc văn bán diện tử. Bảo cáo dược gửi đến cơ  tịuan nhận báo cáo bàng 
một trong các phương thức sau: gừi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ 
thòng thư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) 'rần  xuất báo cáo: Dịnh kỳ hùng thủng, quý, năm;

đ) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 17 hàng tháng đối với báo cáo hàng 
tháng; trước ngày 18 của thảng cuổi quý thuộc kỳ báo cáo đôi với bảo cáo hàng 
quý; trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo đoi với báo cáo hàng năm:

e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ  ngày 15 của Iháng trước kỳ báo 
cảo den ngây 14 của tháng thuộc kỳ báo cao đối với báo cáo hãng tháng; từ ngày 15 
của tháng trước kỷ báo cáo den ngày 14 cũa tháng cuôi quý thuộc kỳ báo cáo dôi
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với báo cáo hànç quý; từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đen ngây 14 
tháng 12 của kỳ báo cáo đỏi với báo cáo hàng năm;

g) M au bảo cáo: 'ITieo quy dịnh tại Mau số 19 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư  này.

5. Lập danh bụ căng, bển thúy nội địa thuộc thầm quyền quản lý hãng quý, 
năm báo cáo C\ic Đường thúy nội dịa Việt Nam. chi tiêt báo cáo như sau:

a) Tên báo cáo: Danh bụ cảng, bển thủy nội địa;

b) Nội dung báo cáo: Các nội dune lien quan den danh bạ cáng, bến thủy nội 
địa thuộc thẩm  quycn quân lý theo quy dịnh tại M ầu sổ 20 của Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư  này;

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bão cáo được thỏ hiện dưởi lìinh thức ván 
bân giấy hoặc văn bàn điện tử. Báo cáo dược gừi den c a  quan nhộn báo cáo bảng 
một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax. qua hệ 
thông tlur diện tử. hoặc các phươnn thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Tần xuầt báo cáo: Định kỹ hãng quý, năm;

d) Thòi hạn giri báo cáo: Trước ngày 18 cùa tháng cuối quý thuộc kỷ báo cảo 
dối với báo cáo hàng quý; Trước ngây 20 tháng 12 của kỳ báo cáo đổi với báo cảo 
hàng năm;

c) Thời gian chốt sổ liộu báo cáo: Tỉnh từ  ngày í 5 của tháng trước kỳ báo 
cảo dên ngày 14 của tháng cuòi quý thuộc kỷ hảo cáo đối với báo cáo hàng quý; 
Tinh tir ngày 15 tháng 12 năm trước kỷ bảo cáo đèn ngày 14 thỏng 12 của kỳ báo 
cáo dôi với bảo cáo hàng năm;

g) M ầu báo cáo: Theo quy định lại Mầu sổ 20 cúa Phụ lục ban hãnh kèm 
theo Thông tư  này.”

2. Sữa đổi, bổ sung khoản 4 Diều 26 như sau:

“4. Lập danh bạ cảng, bến thúy nội địa, ben khách ngang sông thuộc thẳm 
quyền quản lý hàng quỵ. năm báo cáo ủ y  ban nhân dàn tỉnh  vả Cục Duờng thủy 
nội dịa V iệt Nam , chi tiêt báo cảo như sau:

a) Tên bão cáo: Danh bạ cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông;

b) Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan đốn danh bạ càng, bến thủy nội 
địa, bến khách ngang sông thuộc thấm quyển quân lý theo quy dịnh tại mẫu số 20 
và Mầu sò 21 cùa Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư  này;

c) Phương thức giri, nhận báo cáo: Báo cảo dược thề hiện dirới hinh thức văn 
bân giấy hoặc văn bản điện tử. Báo cáo đươc gửi den cơ quan nhận báo cảo bang 
một trong các phươne thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chinh, fax, qua hộ 
thông thư điện tử, hoặc các phương thúc khác theo quy định cùa pháp luật;
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d) Tan xuat báo cáo: Dịnh kỳ hàng quý. năm;

d) I hời hạn gửi bảo cáo: Trước ngày 18 cùa tháng cuối quỷ thuộc kỳ báo cáo 
dõi với báo cảo hàng quý; Trước ngày 20 tháng 12 của kỳ bảo cáo đối với báo cảo 
hàng năm;

c) Thời gian chổt sổ liệu bảo cáo: Tính từ  ngày 15 của tháng trước kỷ bảo 
cáo đẽn ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo đổi với báo cáo hảng quý; 
Tinh từ ngày 15 tháng 12 nàm trưởc kỳ báo cáo den ngày 14 tháng 12 của kỳ báo 
cảo dối với báo cảo  hảng nãm;

g) M ầu báo cảo: Theo quy dịnh tại M ầu số 20 và M ầu sổ 21 cùa Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này.”

3. Sửa dồi, bổ sung khoản 3 Diều 27 như sau:

“3. n à n g  năm , tồng hợp háo cáo của các dịa phương, dơn vị, báo cảo Bộ 
Giao thòng vận tải dối với danh hạ càng, bển thủy nội địa. ( ’hi tiế t báo cáo như sau:

a) Tên báo cảo: Danh bạ càng, bến thủy nội địa:

b) Nội dung báo cáo: Cảc nội dung liên quan đển danh bọ câng, bến thủy nội 
địa thuộc thấm  quyền quản lý theo quy định tại M ầu sổ 20 cùa Phụ lụo ban hành 
kèm theo Thông tư này;

c) Phương thức giri, nhận bão cảo: Báo cáo được the hiện dưới hinh thức văn 
bản giấy hoặc văn bản điện tử. Bão cáo đưỹc gửi đén cơ  quan nhận báo cáo bằng 
một trong các phưtm g thức sau: gửi trực tiêp. qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ 
ihóng thư diện tử, hoặc các phương thức khác theo quy dịnh của pháp luật;

Ü) Tần xuất bủo cáo: Định kỳ hànu năm;

đ) Thời hạn gửi bảo cảo: Trước ngày 25 tháng 12 lìầng năm;

e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tinh từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỷ 
báo cáo đốn ngày 14 tháng 12 của kỳ bảo cảo;

g) M ầu báo cáo: ITieo quy định tại Mầu sổ 20 cùa Phụ lục ban hành kèm 
theo T hòns tư này.”

4. Băi bỏ M ầu số 18 của Phụ lục ban hành kein theo Thõng tư sổ 
50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 cùa Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quàn lý cảng, bên thủy nội địa.

Diều 3. Sửa đổi, bồ sung khoán 4 và khoàn 5 Diều 21 cùa Thông tir số 
75/2014/TT-BG TV T ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trướng Bộ Giao thông 
vận !:ii quy định về íhlng ký phương tiện Ihùy nội địa

“4. Các cơ  quan đăng ký cấp huyện, xâ, phường, thị trấn báo cảo Sờ Cìiao 
thông vận tải kết quả dăng ký phương tiện, chi tiết báo cáo như sau:

a) Tên báo cão: Báo cáo tổ n s  hợp đàng ký phương tiện thủy nội địa;
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b) Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan den đăng ký phương tiện thủy 
nội dịa Ihco quy định tại Mau sô 12 cùa Phụ lục I ban hành kèm theo ITiông tư này;

c) Phương thức gửi, nhộn báo cáo: Báo cáo được thỏ hiện dưới hinh thức vản 
bản giây hoặc vàn bản diện từ. Báo cao được gửi đốn cơ quan nhận báo cáo bảng 
một trong các  phương thức sau: gửi trực tiêp, qua dịch vụ bưu chinh, fax, qua hộ 
th in g  thư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy dịnh của pháp luật;

d) Tần xuất báo cáo: Định ký hàng tháng;

đ) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 18 của thảng thuộc kỳ báo cáo;

c) Thời gian chốt sổ liệu bảo cáo: Tính từ ngày 15 tháng tnrớc đến ngày 14 
cùa thảng thuộc kỳ báo cáo:

g) Mầu báo cáo: Theo quy định lại Mầu sổ 12 của Phụ lục I ban hãnh kèm 
theo Thông tư này.

5. Sở G iao ỉhỏng vặn tải các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục 
Đường thủy nội dịa báo cáo Cục Dường thủy nội địa Viột Nam két quả dăng ký 
phương tiện, chi tièt báo cáo như sau:

a) Tôn báo cáo: Bảo cáo tổng hợp đảng ký phương tiện thủy nội địa;

b) Nội dung báo cáo: Cảc nội dunn liên quan đến dăng ký phương tiện thúy 
nội địa theo quy định tụi M ầu sô 12 của lJlì\i lục I ban hành kẽm theo Thông tư nảy;

c) Phương thức gửi, nhộn báo cáo: Bảo cáo được the hiện dưới hình thức vân 
bàn giấy hoặc văn bản điện tử. Báo cảo được gửi đến cơ  quan nhận báo cáo bàng 
một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chinh, fax, qua hộ 
thòng thư diện tử, hoặc các phương thức khác theo quy dịnh của pháp luật;

d) Tẩn xuầt báo cáo: Định kỳ hàng tháng;

đ) 'Iliời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 22 cùa tháng thuộc kỳ báo cúo;

e) Thời gian chốt sổ liệu bảo cáo: Tính từ ngày 15 tháng trước đen ngày 14 
cùa thảng thuộc kỳ báo cáo;

g) M ầu háo cáo: Theo quy định tại Mầu số 12 của Phụ lục I ban hành kèm 
theo Thônç tư này.**.

Dieu 4. Sửa (lối, bổ sung một số điều của Thồng tư số  65/2015/TT- 
BGTVT ngày 05 tháng 11 nồm 2015 ctìa Bộ trưõmg Bộ G iao thông vận tãi ban 
hành (lịnh m ức kinh tí* kỹ thuật sửa chừa phtrong tiện chuyên dùng trong 
cóng tác quân lý, hão trì đường Ihủy nội (lịa

1. Sửa đổi, bổ sung Điẻm 2.3 khoản 2 Chương 15 cùa Djnh m ức kinh tc kỳ 
thuật sửa chừa phương tiện chuycn dùng trong công lác quàn lý, bão tri dường thủy 
nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 65 /2015/TT-BG IV I như sau:
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“2.3. Dơn vị quản lý, sử dụng phương tiện cỏ trách nhiệm xây dựng và báo 
cáo gửi vê cơ  quan chủ quản số iượng phương tiện, chất lượng phương tiện vả ké 
hoạch sửa chừa định kỳ phương tiện, chi tiet báo cáo như  sau:

a) Tên báo cáo: Báo cáo quàn lý phương tiện chuvèn dùng trong công tác 
quản lý, bảo tri dường thủy nội địa;

b) Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan đến số lượng phương tiện, chất 
lượng phương tiện và kê hoạch định kỳ sửa chừa phương tiện chuycn dùng trong 
công lác quân lý, bão tri đường thủy nội địa;

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo đuợc thể hiện dưới hình thức văn 
bàn giấy hoặc văn bàn điện tử. Bảo cáo dược gửi đến cơ quan nhận báo cáo bàng 
một trong các phương thức sau: gửi trực liêp, qua dịch vụ bưu chỉnh, fax. qua hệ 
thòng thư diện tử , hoặc cảc phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Tần xuất báo cảo: Định kỳ hùng năm;

d) Thời hạn  gứi báo cáo:Trưởc ngày 20 thảng ỉ 2 của  năm  thuộc kỳ bảo cáo;

e) Thời gian chốt sổ liệu báo cảo: Tính từ ngày 15 tháng 12 nănì trước kỳ 
báo cáo đến ngày 14 thảng 12 của kỳ báo cáo;

g) M ầu báo cáo: 'ITieo quy dịnh tại Phụ lục cùa Định mức kinh tế kỳ thuật 
sửa chừa phương tiện chuycn dùng trong công tác quản lý, bảo tri dường thủy nội 
địa ban hành kèm theo Thông tư  này.”

2. Bổ sung Phụ lục vào Định mửc kinh tế kỳ thuật sửa chừa phương tiện 
chuyên dìinịỊ trong công tác quản lý, bảo tri đường thủy nội dịa ban hành kẽm theo 
Thóng tu  so 6 5 /2 0 15/TT-BGTVT ngây 05 tháng 11 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Giao thòng vận tài ban hành định mức kinh tè kỳ thuật sửa chừa phương tiện 
chuyên đùng trong cồng tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa tương ứng với Phụ 
lục 2 ban hành kèm theo Thông tư nảy.

Diều 5. Sửa «tồi, bỗ sung khoan 4 Diều 14 cùa Thông tư số 19/2016/TT- 
BGTVT ngày 30 tháng 6 n ỉm  2016 cùa Bộ trường Bộ G ia» thông vận lãi quy 
d ị n l i  VC k h a o  s á t  l u ồ n g  p h ụ c  v ụ  q u ả n  lý v à  t h õ n g  h á o  l u ồ n g  Ư i r ờ n g  t h ú y  n ộ i  (lị:i

M4. Các đcm vị quản lý bảo tri đường thủy nội dịa báo cảo kịp thời tình huống 
đột xuất xảy ra trên luồng, tuyến; báo cáo định kỳ hiện trạng luồng dưởng thúy nội 
địa đèn Cục Đưừng thủy nội địa Việt Nam Nam và Chi cục dường thúy nội địa khu 
vực hoặc Sở giao thông vận tài địa phương (đối với các tuyến dưỡng thủv nội địa 
quốc gia iiy quyền cho địa phương quản lv) và các phương tiện thõng lin khác, chi 
tiết báo cáo như sau:

a) Tên báo cáo: Báo cáo luồng;

b) Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan đcn hiện trạng luổng dường 
thủy nội địa;
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c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thố hiện dưới hỉnh thức văn 
bản giây hoặc văn  bân diện tử. Bão cảo được gửi dến cơ quan nhận báo cáo bẩng 
một trong các phương thức sau: gứi trực tiêp, qua dịch vụ bưu chinh, fax, qua hệ 
thông thư điện từ, hoặc cảc phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Tần xuất báo cáo: Định kỳ hảng tuần;

đ) Thời hạn gửi báo cảo: Trước ngày thử  Bảy cùa tuần thuộc kỳ báo cáo;

e) Thời gian chốt sổ liệu báo cáo: Tính từ ngày thứ Sâu của tuần trước kỷ 
báo cáo đên ngày ihứ Nãnì của tuân thuộc kỳ báo cảo;

g) M ầu báo cáo: Theo quy dịnh tại Phụ lục 4 ban hành kẽm theo Thông tư
này.”.

Diều 6. Sửa dổi, bổ sung một số điểu cún Thông lir sổ 12/2018/TT- 
BGTVT ngày 23 tháng 3 nám 2018 cùa Bộ trưông Bộ G iao thông vận tài quy 
(lịnh về công lác phòng, chổng lliiền tai trong lĩnh vực đường thủy nội dịu

1. Sửa dổi, bô sung điểm  b khoản 1 Đ iêu 21 như sau:

“b) Bổo cáo tổng kci công tác phòng, chổng thiên lai, chi tiết báo cáo như
sau:

Tèn báo cáo: Báo cáo công lác phòng, chong thiên tai;

Nội dung báo cáo: Các nội dung lien quan đến công lác phòng, chổng thiên
tai;

Phương thức gửi, nhộn báo cáo: Báo cáo dược thể hiện dưới hình thức văn 
bản giấy hoặc văn bàn điện tử. Báo cáo dược gửi đến cơ  quan nhộn báo cảo bảng 
một trong các phương thức sau: giri trực tiẻp. qua dịch vụ bưu chính, fax, quu hệ 
thòng thư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

Tần xuất bảo cáo: Định kỳ hànu năm;

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 20 tháng 12 của năm thuộc kỳ báo cáo;

Thời gian chốt sổ liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ bảo 
cáo dỏn ngày 14 thảng 12 của kỷ báo cáo;

Mầu háo cáo: T heo quy định lại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này."

2. Sửa dổi, bổ sung điểm b khoản 2 Diều 21 như sau:

“b) Báo cảo tổng kết còng tác phòng, chổng thiên tai, chi tiết báo cảo như
sau:

Ten báo cáo: Báo cáo công tác phòng, chong thiên tai;

Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan den công tác phỏng, chổng thiên
tai;



Phương thức gửi. nhận báo cáo: Báo cảo dược thể hiện dưới hình thức văn 
bản giày hoặc văn bản điện tử. Báo cáo dược gửi dén cơ  quan nhận báo cáo bằng 
một trong câc phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ 
thông thư diện lử, hoặc các phương thúc khác theo quy định của pháp luật;

Tần xuất báo cáo: Định kỳ hảng năm;

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngây 25 thảng 12 của năm thuộc kỳ báo cáo;

Thời gian chốt sổ liệu báo cảo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo 
cáo dổn ngày 14 thủng 12 của kỳ báo cáo;

Màu đỏ cươim  báo cảo: Theo quy dịnh tại Phụ lục 4 ban hành kẽm theo 
Thôn*» tư này .”

3. Bổ sung Phụ lục 4 vào Thông lư  sổ 12/2018/TT-BGTVT ngày 23 tháng 3 
năm 2018 của Rộ trường Bộ Giao thõng vận tãi quy định về công tác phòng, chống 
thiên tai trong lình vực dường thủy nội địa tương ửng với Phụ lục 3 ban hành kèm 
theo Thông tư  này.

Diều 7. Sửa (lồi, hổ sung (liếm I) và điém c khoăn 2 Điều 13 của Thông lu
so 01/2019/T T-BG T V T ngày II tilling 01 năm 2019 của Bộ trtrỡng Bộ Giao 
thông vận tài quy «lịnh về quàn lý và hão tri (Iirừng thủy nội địa

“b) C ục Đường thủy nội dịa Việt Nam tổ chửc quân lý, kiềm  tra việc thực 
hiện kê hoạch bão tri công trinh dường thũv nội địa được duyệt của các dơn vị và 
tỏng hợp, báo cáo dịnh kỳ, đột xuât kct quà thực lìiựn kế hoạch báo tri còng trình về 
Bộ Giao thông vận tái, chi tiết báo cáo định kỳ như sau:

Tèn báo cáo: Bảo cáo kei quả thực hiện kế hoạch bảo trl công trình dường 
thúy nội dịa;

Nội dung  báo cáo: Các nội dung liỏn quan đán kểt quả thực hiện kế hoạch 
bảo trì côni» trình dường thủy nội địa;

Phương thức gửi. nhận báo cảo: Báo cáo dược thể liiộn dưới hinh thức văn 
bả» giấy hoặc văn bản diện tử. Báo cáo dược gửi đen cơ quan nhận báo cảo bang 
một trong các phưcmg thức sau: cửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chinh, fax. qua hệ 
thòng thư điện tử, hoặc các phương thức khác ihco quy định của pháp luật;

Tẩn xuấi báo cáo: Dịnh kỳ hàng quý, năm;

Thời hạn gửi báo cáo: Dối với báo cáo dịnh kỳ hàng quý trưức ngày 18 của 
thảng cuối quý thuộc kỳ bảo cáo. Đối với bảo cảo định kỳ hàng năm trước ngây 25 
tháng 12 của kỳ báo cảo;

Thời gian chốt số liệu báo cáo: Đổi với báo cáo định kỳ hàng quý được tinh 
từ ni»ày 15 iháng trước kỳ háo cáo den ngày 14 của tháng cuối quý cúa tháng cuổi 
quý thuộc kỳ báo cáo. Dối với báo cáo định kỳ hàng năm được tính từ ngày 15 
tháng 12 nám trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 cúa kỷ báo cáo;
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Mầu de cương báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

c) Sở  G iao thòng vận tải, chủ sở hữu hoặc người được úy quyển (đổi với 
dường thủy nội dịa chuyên dùng) bóo cáo định kỳ hăng năm  với Cục Đường thủy 
nội địa Việt Nam , Bộ Giao thòng vận tải về việc thực hiện bảo tri còng trinh đường 
thúy nội địa; sự  an toàn của công trinh đường thủy nội địa khi xảy ra sự cố cỏ  thê 
gây thâm họa theo quy định của pháp luật về quản lý chẩt lượng công trình xây 
dựng. Chi tiết báo cáo như sau:

Tên bảo cáo: Báo cáo kết quà thực hiện kể hoạch bão trì công trinh dirờng 
thủy nội dịa;

Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan đến kếl quá thực hiện kế hoạch 
bảo tri cỏng trình đường thủy nội địa;

Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo dược thể hiện dưới hình thửc văn 
bản giây hoặc văn bản diộn tử. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bảng 
một trong các phương thửc sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chinh, fax, qua hệ 
thống thư diện lử, hoặc các phương thức khác theo quy định cùa pháp luật;

Tần xuất báo cáo: Định kỳ hảng quỷ, năm;

Thời hạn gứi báo cảo: Dối với báo cảo định kỳ hàng quý trước ngày 18 của 
tháng cuôi quý thuộc kỳ báo cáo. Đòi với báo cáo định kỳ.iiàng n ăm  trước ngày 25 
tháng 12 của kỳ bảo cáo;

Thời gian chốt số liệu báo cáo: Dối với báo cáo định kỳ hàng quý được tinh 
từ ngày 15 tháng trước kỳ báo cảo đốn ngày 14 của tháng cuối quý của iháng cuối 
quý thuộc kỳ báo cảo. Đối với báo cáo định kỳ hàng năm được tính từ  ngày 15 
tháng 12 năm trước kỳ báo cáo den ngày 14 tháng 12 cùa kv bảo cảo;

Mầu dề cương báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo 
Thông lư này.” .

Điều 8. S ứ a dổi, bổ sung Diều 4 cim T hông  tư  số 80 /2014/TT-B G TV T 
n g à y  30 tháng 12 nủni 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao tlìông vận tài quy định về 
vận tài hảnli khách, hànli lý, bao gửi trên dirừng thủy nội địa (đã được sửa 
đối, bố sung lại klioàn 2 Điều 1 CIÌỈI Thòng Hr sổ 34 /2019/TT-BGTYT Hị»:ìv 06 
tháng 9 năm  2019 cùa Bộ trirờng lỉô G iao thông vện  lã i  sửa  dổi, bô S1II1« một 
sổ cìieu củ» các T hông lư  quy định ve vận tai dirờníỉ thủy nội địa)

“ Diều 4. Nghĩa vụ của tổ chức, cá Iihùn kinh (loanh vận lải hành khách 
hành lý, bao gửi trên dường tliủy nội địa

1. Trang bị đầy đủ các thiết bị chừa cháy, dụng cụ cứu sinh theo quy định 
đồng thời bổ trí tại những vị tri theo đúng thiêi kẽ của phương tiện; đỏi với phương



tiện mà thiết kổ bị that lạc thì phãi bố tri tại nhừng vị tri dề  thấy, dẻ lầv và không 
ánh hưởng đến việc thoát nạn trên phương tiện.

2. Thông báo tại các cảng, bển đón trả hành khách trước 03 ngày khi có sự 
thay đội bièu dỏ vận hành hoặc lịch hành trinh của phương tiện; trước 12 giờ khi cỏ 
thay dôi thởi gian xuất bên (trừ vận tài hành khách ngang sông).

3. Trong thừi gian ít nhất là 10 phút trước khi phương tiện tới cảng, bcn đón 
trậ hành khách, thuyên trưởng, phải tô chức ihông báo cho hành khách lên cáng, 
bên, thời gian phương tiện lưu lại và các thỏne tin cán thiết khác (trừ vận tải hành 
khách ngang sông).

4. N iêm  yct trên tâu: số điện thoại dườne dây nóng của tổ chức, cá nhân, cơ 
quan quàn lý, đơn vị tìm kiếm cứu nạn; bàng nội quy đi tâu (áp dụng cho hành 
khách), bàng hướng dẫn sử  dụne các thiết bị chửa cháy, dụng cụ cứu sinh, ihùnu 
rác và lôi thoát hiểm tụi nhừng nơi dỗ thấy Irên phương tiộn.

5. Phục vụ hành khách văn minh, lịch sự.

6. Đón, trà hành khách tại cảng, bén hành khách dược công bổ hoặc cấp 
phép; hợp dồng vận tài phải được ký két trưởc khi thực hiện vận chuyên hành 
khách và thu cước vận tải theo giá trị hợp đồng đă ký k ế t

7. Thông báo bàng văn bán đến Sở Giao ihỏnu vận tái vả Cảng vụ cỏ liên 
quan nơi tỏ chức, cá  nhân vận tãi hành khách:

a) Trước 10 ngày khi triển khai vận tài hành khách theo tuyén cổ định;

b) Trước 05 ngày khi ngừng hoạt động vận tài hành khách theo tuycn cổ
định.

8. Đ ịnh k>' báo cáo số lượt hành khách vận chuyền, luân chuyền về Sở Giao 
thòng vận tái tinh, thành phố nơi tổ chức, cả nhân hoạt dộng kiiih doanh vụn tải, chi 
tiết bảo cảo như sau:

a) Tên báo cáo: Bảo cảo sổ lượt hành khách vận chuyền, luân chuyển:

b) Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan đcn sổ lượt hành khách vận 
chuyên, luân chuycn theo quy định tụi Phụ lục I ba» hành kèm theo Thòng tư nảy;

c) Phương thức giri, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thửc văn 
bán giây hoặc vồn bản điện tử. Báo cáo dược gửi đến cơ quan nhận báo cáo bầng 
một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chinh, fax, qua hộ 
thông thư diện tử, hoặc các phương thức khác iheo quy định cùa pháp luật;

d) Tần xuẩt báo cáo: Định kỳ hàng tháng;

đ) Thời hạn giri báo cáo: Trước ngày 21 của tháng thuộc kỳ báo cáo;

e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tinh từ  ngày 15 tháng trước den ngày 14 
của thảng thuộc kỳ báo cáo;
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g) M ầu báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư
nãy.

9. C ác  nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Giao thông 
đường thúy nội dịa.’\

Diều 9. Sửa đổi, bổ sung khoan 1 và khoản 2 Điều 27 cùa Thông lư  sổ 
40/20 19/TT-BCjTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trirừng Bộ Giao thông 
vận tái quy định thỉ, kiêm tra, cáp, cap lại, chuyền đôi giíiy chừng nhận khă 
nàng chuyên m ôn, chừng chi chuyên môn tlmyển viên, người lái phtrưng liệu 
t h ủ y  nội d ị u

“ 1. Đ ịnh  ký hằng tháng các cơ sớ  đào tạo báo cáo  Sở Giao thông vận tải kct 
quả đào tạo ihuyền viên, người lái phương tiện thúy nội địa và công tác cấp, cấp lại, 
chuyên đòi chứng chi thuyên viên và cập nhụt dừ liệu vê thông tin của thuyên viên, 
người lái phương tiện theo phạm vi trách nhiệm được giao ouản lý vào cơ sỡ dừ 
liệu, chi liểi báo cảo như sau:

a) Ten bảo cáo: Báo cáo kết quả đào tạo thuyền viên, nuưởi lái phưcmg tiện 
thủy nội dịa vả công tác cấp, cấp lại, chuyên đôi chửng chi ihuyền vién vả cập nhật 
dừ liệu về thông tin của thuyền viên, người lái phương tiện;

b) Nội dung báo cáo: Các nội dung liên C ịuan dcn đào tụo thuyền viên, người 
lái phương tiện thủy nội dịa và công tác cấp, cap lại, chuyển đổi chửng chi thuyền 
viên và cập nhật dừ  liệu về thõng tin của thuyền viên, người lái phương theo quy 
định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thônii tư nảy;

c) Phương thức gửi, nhận báo cảo: Báo cảo được ihc hiện dưới hinh thức văn 
bản giấv hoặc văn bản diộn tử. Báo cáo được gửi đến cơ  quan nhận báo cáo bàng 
một trong các phương thức sau: gửi ưực tiếp, qua dịch vụ bưu chinh, fax, qua hệ 
thòng thư điện tử. hoặc các phương thức khãc theo quy định của pháp luật;

d) Tần xuất báo cáo: Định kỳ hàng tháng;

d) Thời hạn gửi bảo cáo: Trước ngây 18 của tháng thuộc kỳ háo cáo;

c) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngây 15 tháng trước đcn ngày 14
của iháng thuộc ký bảo cáo;

g) M ầu để cương báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo 
Thông lư này.

2. Định kỳ hàng tháng, các Sờ Giao thông vận tái. cơ  sờ dào tạo báo cáo Cục 
Đường thủy nội địa V iệt Nam kết quà đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện 
và công tác cẩp, cẩp lại. chuycn dôi GCNKNCM , CCCM  vả cập nhật dừ liộu về 
thông tin của thuyền viên, người lái phương tiện theo phạm vi trách nhiệm dược
giao quản lý vào cơ  sở dừ liệu, chi tiêt báo cảo như sau:
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a) Ten háo cáo: Báọ cáo kết quả đào tụọ thuyền viên, nuưcri lái phương tiện 
thủy nội đja và công tác câp, cáp lại. chuyên dôi chứng chi thuyền viên và cộp nhật 
dử liệu vồ thông tin của thuyền viên, ngưòi lái phương tiện;

b) Nội dung báo cáọ: Các nội dụng liên quan đcn đàọ tạo thuyền viên, người 
lái phương tiện thúy nội địa và công tác cấp, cap lại, chuyển dổi chứng chỉ thuyền 
viên và cập nhậi dử  liệu về thông tin của thuyền viên, nuười lái phương tiện:

c) Phương thức gửi, nhận báo cảo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn 
bân giây hoặc văn bản diện tử. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bàne 
một trong các phương thức sau: giri trực tiếp, qua dịch vụ bưu chinh, fax, qua hệ 
thòng thư diện từ , hoặc các phương thức khác theo quy dịnh của pháp luật;

d) Tằn xuẩt báo cáo: Dịnh ký hãng tháng;

d) Thời hạn gửi bảo cáo: Trưởc ngày 25 của tháng thuộc kỷ báo cáo;

e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng trước tiến ngày 14 
của tháng thuộc kỳ báo cáo;

g) M ầu báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục XVI ban hành kcm theo Thông tư
này.” .

Điều 10. S ử a  đổi, bỗ sung m ột số diều cũa T hông  tir số 57/2013/TT- 
BG TV T ngày  27 ihánỊỉ 12 năm  2013 CÙỈI Bộ trư ơ n g  Bộ G iao thông  vận  tài quv 
(lịnh về bão đâm  an ninli tụi càng tlnìy nội dịíi tiếp nhận phương tiện thủy  
nước ngoài nlur sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điềm a khoán 1 Điều 16

“a) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cỏ trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Thông tư này trên phạm  vi toàn quốc và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao 
thông vận tải. chi tiêt báo cáo như sau:

Tên báo cáo: Báo cáo tình hình bảo đàm an ninh tại càng thủy nội địa tiếp 
nhận phương tiộn thủy nước ngoài;

Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan đến tình hinh bảo dảm an ninh tại 
càng thủy nội địa tiếp nhận phương tiộn thủy nước ngoài.

Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bảo cảo dược thô hiện dưới hinh thức văn 
bản giấy hoặc vân bản điện tử. Bảo cáo được gửi dển cơ quan nhận báo cảo bảng 
một trong các phương thức sau: gửi trục tiếp, qua dịch vụ bưu chỉnh, fax, qua hệ 
thống thư diện lử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

Tẩn xuất háo cáo: Dịnh kỷ hàng quý. năm;

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 18 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo 
đối với báo cáo hàng quý; Trước ngày 20 thảng 12 của kỳ bão cáo dổi vởi báo cáo 
hàng nảm;

12



13

Thời gian chổt sổ liệu báo cáo: Tỉnh từ ngày 15 của tháng trước k>' báo 
cảo den ngày 14 của tháng cuôi quỹ thuộc kỳ bảo cáo đối với bảo cáo hãng quý; 
Tinh từ ngây 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo dẻn ngày 14 tháng 12 cùa kỳ báo 
cáo đổi với báo  cáo hàng năm;

M ầu báo cáo: Theo quy định tụi Phụ lục XI han hành kèm theo Thông lư

2. Bố sung Phụ lục XI vảo Thông tư sổ 57/2013/TT-BGTVT ngày 27 tháng 
12 nám 2013 của Bộ trường Bộ Giao thông vận lải quy định về bão đâm an ninh tại 
cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài lương.ứqg vứi.phụ lục 4 
ban hãnh kèm theo Thông tư nảy.

Diều 11. Dicu khoan  (hi hành

Thông tư  này cỏ hiệu lực thi hành kế từ ngày^5"thảngV nâm  202JL-

Diều 12. T ổ  chứ c  lliực hiện

Chánh Vủn phòniĩ Bộ, Chành Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 
Dường thúy nội d ịa  Việt Nam, Thú trường các cơ  quan, tổ chức và cổ nhàn cỏ liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thỏm» tư nãy t

A 'ơi nhộn:
- N h ư  Điổu 12;
.  Bộ trưởng Bộ G I V I « lẻ  b/c);
- Vân phòng Chinh phù;
- Các Bộ. co  quan ngang Bụ, co  quan thuộc Chinh phủ;
-  Các Thự iruờng Bộ G TV T:
- Cục Kỉẻm ira vân ban (Bộ Tư pháp);
- Cộng báo;
- Cổng Thỏng tin  diộn lử  C hinh phủ;
- cỏ n g  Thông tin  diộn tữ  Bộ Gino thòng vặn lải;
- Báo Giao thông. T ệp chi GTVT;
-Lưu: v r .  VP(5b).
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PH Ụ  L Ụ C  I
ố  35 /2020/TT-BGTVT ngày thảng4JL năm 2020 

f(ỉ Bộ trtrởìtỊỊ Bộ Giao thông vận tài)_________________

PHỤ LỤC
Mẩu đc cương háo cáo tinh hình bâo dâm trật lự, an loàn gia» thõng

dường tliủy nội địu

TÊN CQ. TC CHÚ QUÂN 
TÊN Cơ QUAN» TÒ CHỬC

SỔ: /...-...

CỘNG HỎA XẢ Hộ! CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

.ngày. Thảng. năm.

BẢO CÁO
Tinh hinii bào  đảm (rật tự, HI1 toán giao thông  đưòìig thúy nội clịỉi

1. C ông túc chi đạo điều hành bào dâm trật tự, an toàn giao thông dường thủy 
nội dịa tại đja phương

2. Còng tác tuycn truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo dám trật tự, an 
toàn giao thông đường thủy nội dịa

3. C ông tác thanh tra, kiểm  tra, xử  phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực 
giao thòng dường thủy nội địa

4. Tình hinh lai nạn giao thòng dườne thủy nội địa trcn dịa bàn

5. Khỏ khăn, vướng mác

6. Kiến rmhj, đề xuất

Sơi nhặn:

- Lưu: VT,.

TH Ủ TRƯỜ NG  DƠN VỊ

(Chữ kỷ, của người cỏ thẩm quyển, 
dẩiưchừ kỷ sổ  cùa cơ  quan, tồ chức)

Họ và tên
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PHỤ LỤC 2
Thòng nr .số ỏs /2020/TT-BGTVT ngà)’ *¿«5 thảng 'ÍẲ. năm 2020 
______cùa Bộ tncởng Bộ Giao thông vận tài)

PIIỤ LỤC
a u  đ ề  c ư ơ n g  b á o  c á o  q u à n  lý  p h ư ơ n g  t i ệ n  c h u y ê n  d ù n g  t r o n g  c ô n g  t á c  

q u à n  lý,  b ã o  t r ì  ( l i rữn j ĩ  t h ủ y  n ộ i  đ ị a

ĐƠN VỊ QUẢN LỶ PHƯƠNG TIỆN

Sổ: /

CỘNG HỎA XẢ HỌ! C llủ  NGIlU VIỆT NAM 
Độc lậ p -T ự d o  llọith Ịihúc

.......ngày........ tháng.......nỏm..,.

BẢO CẢO ỤUÂN LỶ PIIƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG TRONG CỎNG TẢ< QUÂN !.Ỷ. BẢO TRĨ DƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

TT
Tên

pliuimu
tiện

Cỏn« Miầi (CV) Sổ (lđnjí 
kỷ

Dim vị sử 
dụnR

TliônR số kỹ 
thuật Nơi sã II 

xuut

Năm 
đim 

vào sử 
dyn&

Tỉnh Iryng kỹ 
thuỊĩt hiện tụi

1 hời hạn 
đỉíny kiềm

Sổ JJÌ<Y
hoạt »lộnịi

KÓ lioụcb 
sửa chữa

1

2

...

Nơi nhộn : DƠN Vị QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN
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ơ / á ^ ỉ p ^ n i  PHỤ LỤC 3 
(KèỊỊúỊ&ỉwtlí&rỴÍiw> ỉ>5/2020/TT-BGTVT ngày 2 i  tháĩĩg ị  z năm 2020

\c  \ S S f â ĩ ì ỉ V ụ (ỉ f ộ  trĩtởng Bộ Giao thòng vận tài)

-----------------------------------------------------------------
Phụ lục 4

M ầu đc circmg l)á« cáo tông kết còn« tác  phòng , chống  th iên  tai 
lĩnh vực clirừng thủy  nội địa

TÊN CQ. TC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
IỀN C ơ  QUAN, l ó  CHỪC Dộc láp - T ự  do - H anh phúc

Số: /. .ngày........... Thảng............năm.

BẢO CẢO
T ổng  kết công lác  phỏng, chống Ihiên lai lĩnh  vự c (lirờng thủy  nội (lịii

I. Khái quát tinh hinh thiên tai trong lĩnh vục dường ihủy nội địa năm ...

II. Kẽt quả công tác phòng chong thiên tai lĩnh vực dường thủy nội dịa

1. Công lác chuân bị, kiện toàn, chi dụo, diều hành phòng chổng thiên tai lĩnh vực 
đường thúy nội địa

2. Công tác ửng phó với thiên tai

3. Công tác khác phục thiệt hại sau thiên tai

4. Dảnh giã về công tác chi đạo, tổ chức ứng phỏ với thiên tai, bài học kinh nghiệm

5. Nhừng khỏ khăn, tồn tại và nguyên nhân

6. Đc xuất, kicn nghị

UI. Phuang hướng, nhiệm vụ trọng tám năm sau

1. Xây dựng Kế hoạch phòng chổng thiên tai lĩnh vực dưỡng thủy nội dja

2. Các nhiệm vụ khác

Naìnhận: QUYÊN HẠN, CH Ứ C v ụ  CỦ Ạ  NGƯỜI KỶ
(Chù ký cùa ngitời cỏ thâm quyển,

- l ưu- v ĩ  dấu/chừ kỷ sổ của cơ quan, tồ chức)
Họ và tên



LỤC 4
ỊỈGTin' ngày <13 thảng i 2~nủm 2020 
Giao thông vận tải)

X I
hình bào đàm an ninh 

tại cáng thủy nội (lịa tiểp nhận phương tiện thủy nuức ngoài

TÊN C ơ QUAN, DƠN Vf »Ả o CẢO CỘNG IIÒA XẢ I lộ l  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------------------  Độc lập  -  T ự  do -  H ạn h  pliiic

Sổ: ....ngày . . . tháng... năm 20.....

BẢO CẢO

Tỉnh hình bão dâm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận 
phương tiện thúy nước ngoài

Kinh gửi: Bộ Giao thông vận tái 

1 .11 ¡vn trạng quàn lý câng thủy nội địa tiếp nhận phtrơng tiện thủy nirírc
ngoài

- Sổ lượng cảng;

- Vị trí cảng;

- Sò lượt phương tiện thủy nước ngoài vảo, rời cảng;

- Các nội dung khác.

2. Kết q u á  thirc hiện

- Ket quà đạt được;

- Khó klìăn, vướng măc;

- N guyên nhân. <;
X X X3. Kicn nghị vả dc xuât giúi pháp 

Noi nhộn: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỬA NGƯỜI KÝ
(Chừ ký’ của người cỏ thầm (Ịttyèn,

- 1 ưu - v i (lấn/chừ ký’ sổ cùa cơ quan, tổ chức)
Họ và tên


